BÁO CÁO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM THÁNG 9 NĂM 2016
KHỐI 10

1.Báo cáo nhân sự  lớp:
	Lớp
	Sĩ số
	Nữ
	Diện chính sách
	Diện dân tộc
	Ghi chú

	10A1
	43
	17
	0
	0
	

	10A2
	42
	18
	0
	0
	

	10A3
	42
	18
	0
	0
	

	10A4
	
	
	
	
	

	10A5
	43
	18
	0
	0
	

	10A6
	43
	19
	0
	1
	khơmer

	10A7
	43
	18
	1
	1
	

	10A8
	42
	18
	0
	2
	

	10A9
	43
	18
	0
	1
	

	10A10
	42
	17
	0
	2
	

	10A11
	43
	18
	2
	3
	

	10A12
	42
	18
	0
	0
	



2 Cơ cấu tổ chức của lớp:
	Lớp
	Lớp trưởng
	Bí thư chi đoàn
	- Phụ trách cờ đỏ

	10A1
	Mai Quốc Huy
	Mai Quốc Huy
	Nguyễn Quốc Sang

	10A2
	Trương Hoài Duy Phương
	Nguyễn Phương Uyên
	Huỳnh Song Kim
Nguyễn Minh Hùng

	10A3
	Lê Trung Hiếu
	Lê Trung Hiếu
	Lê Trung Hiếu

	10A4
	
	
	

	10A5
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	Lâm Kiều Phương

	10A6
	Lương  Trần Thế Vinh
	Trịnh Đức Anh
	Trần Huy Tiến

	10A7
	Trịnh Lê Hoàng Đức
	
	Nguyễn Khắc Thuận

	10A8
	Võ Thị Thu Sang.

	Nguyễn Văn Trung Sơn.

	- Phạm Thị Kim Thanh

	10A9
	Phạm Thị Thanh Tuyền
	Phạm Thị Thanh Tuyền
	Đặng Hoàng Huy

	10A10
	Trần Ngọc Đăng Khôi
	Nguyễn Thị Thu Xương
	Lê Cẩm Nhung
Nguyễn Thị Thu Xương

	10A11
	
	
	

	10A12
	HUỲNH NHẬT TIẾN
	NGUYỄN HOÀNG THIÊN
	PHẠM TẤN DŨNG; HUỲNH THỊ YẾN NHI



3. Báo cáo những hoạt động và kết quả về công tác chủ nhiệm tháng 
	Lớp
	SỐ LƯỢT SINH HOẠT CHỦ NHIỆM 15P/THÁNG
	KẾT QUẢ XẾP HẠNG THI ĐUA      Tháng 9
	TÀI CHÍNH<THU HỌC PHÍ>

	
	
	
	Số HS đóng/tháng 
	Ghi chú

	10A1
	16
	7
	
	Tại thời điểm làm báo cáo chưa có thống kê của bộ phận văn phòng

	10A2
	15
	1
	
	

	10A3
	11
	11
	
	

	10A4
	14
	5
	32
	

	10A5
	13
	6
	
	

	10A6
	12
	3
	32
	

	10A7
	15
	9
	
	

	10A8
	14
	8
	
	

	10A9
	13
	2
	
	

	10A10
	13
	2
	17
	

	10A11
	18
	4
	
	

	10A12
	13
	10
	23
	




	Lớp
	Tình hình thực hiện nội quy
	Ghi chú

	
	Số lượt vắng 
P
	Số lượt vắng KP
	Số lượt trễ
	Số lượt cúp tiết
	Các lỗi vi phạm khác
	Số lượt HS đánh nhau
	

	10A1
	11
	2
	8
	0
	27
	0
	-HS nghỉ học nhiều lớp 10A10,10A9
-HS đi trễ nhiều :10A4
[bookmark: _GoBack]-Các lỗ vi phạm khác nhiều :10A11,10A1 

	10A2
	7
	0
	2
	0
	14
	0
	

	10A3
	7
	0
	2
	0
	14
	0
	

	10A4
	16
	3
	20
	0
	21
	0
	

	10A5
	12
	5
	4
	0
	22
	0
	

	10A6
	13
	2
	6
	0
	11
	0
	

	10A7
	13
	2
	6
	0
	11
	0
	

	10A8
	19
	4
	7
	0
	22
	0
	

	10A9
	9
	0
	6
	0
	12
	0
	

	10A10
	27
	0
	7
	0
	19
	0
	

	10A11
	6
	1
	10
	0
	33
	0
	

	10A12
	13
	2
	5
	0
	22
	0
	


 * Những nội dung đã thực hiện:
- Tham gia lễ khai giảng năm học mới 2016 - 2017 
- Tiếp tục tổ chức học học tập nội quy nhà trường.  
- Thông báo và thu các khoản đóng góp đầu năm.
- Hướng dẫn học sinh viết đơn xin miễn giảm học phí.
 - Củng cố đội ngũ cán bộ lớp.
- Giáo dục truyền thống nhà trường.
- Xây dựng thang điểm thi đua của lớp dựa trên thang điểm thi đua của trường.
-Phối hợp với giám thị và đoàn thanh niên kiểm tra đồng phục giày dép và tập vở đồ dùng học tập
- Tổ chức cho học sinh đăng kí tham gia thi chọn học sinh giỏi cấp trường.
- Viết hồ sơ học bạ và sổ điểm của lớp chủ nhiệm.  
- Sinh hoạt 15 phút đầu giờ.
- Động viên học sinh thực hiện tốt các kế hoạch của nhà trường, của Đoàn thanh niên, ban Văn thể.
- Kêu gọi học sinh ủng hộ quỹ vì người nghèo.
- Vận động học sinh tặng lồng đèn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp trung thu
* Kết quả thực hiện
- Khối 10 HS đã dần ổn định về nề nếp và kỉ luật.Tuy nhiên số lượt HS nghỉ ,đi trễ  còn nhiều.
- GVCN đã hoàn thành hồ sơ công tác chủ nhiệm,tham gia đầy đủ số lượt sinh hoạt CN.
-GVCN đã và đang tích cực thu các khoản đóng góp.
-Hai lớp có thứ hạng thấp đều rơi vào giáo viên mới về trường..
 Ý kiến của GVCN lớp:
Đề nghị nhà trường sửa gấp máy chiếu và lát lại gạch bị vỡ ở bục giảng(10A2)
.

									
									
II. KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM THÁNG 10/2016.
	10/2016
	1
	*  Chủ đề kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi thư lần cuối cho ngành GD 15/10. Ngày HLHPNVN 20/10

Tuần 1: (03/9 đến 08-10):
- HĐGDNGLL (lớp): Thanh niên với tình bạn, tình yêu.
- GVCN sinh hoạt lớp: nhắc nhở HS học phí, ý thức học tập, kỷ luật; lịch kiểm tra giữa kỳ và nội quy kiểm tra.
- Tiếp tục phát động thi đua Dạy tốt - Học tốt. Hưởng ứng tuần lễ “ Học tập suốt đời”
- Kiểm tra giữa HK1 (thứ bảy, ngày 08/10):
- Giáo dục mục đích, động cơ, thái độ học tập đúng đắn đối với học sinh.
- Hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời”
- Thu học phí tháng 10 theo đúng thời gian quy định (từ ngày 1 – 10 hàng tháng
- Giáo dục mục đích, động cơ, thái độ học tập đúng đắn đối với học sinh.
	



- GVCN

- Theo kế hoạch trường

-Theo kế hoạch trường


-GVCN


-GVCN

- GVCN


	
	2
	Tuần 2: (10/10 đến 15-10):
- HĐGDNGLL (trường): Tâm lý học sinh.
- Ra mắt BCH Đoàn trường.
- Giáo dục mục đích, động cơ, thái độ học tập đúng đắn đối với học sinh.
-Tham gia Đại hội Đoàn trường.
Tổ chức buổi tuyên truyền an toàn giao thông. Ma túy, HIV/AIDS.
- Xây dựng lớp tự quản, tham gia phong trào Đoàn trường phát động.
- Phát động thi đua học tốt, giành nhiều điểm tốt.
- Đôn đốc HS đóng các khoản theo quy định
- Hướng dẫn Ban cán sự lớp tổ chức sinh hoạt chủ đề lồng ghép trong tiết sinh hoạt lớp.

	
- Ban NGLL. - BCH Đoàn.
-GVCN,TTCN


-GVCN, TLTN

- -GVCN Ban cán sự lớp, GVCN


	
	3
	Tuần 3: (17/10 đến 22-10):
- Phát thưởng giữa học kỳ 1
- Hoạt động Đoàn: Phát động thi đua chào mừng Ngày NGVN 20/11
- GVCN sinh hoạt lớp:
+ Thông báo kết quả kiểm tra giữa kỳ và nhắc nhở HS về ý thức học tập, nề nếp kỷ luật
- Gửi phiếu báo điểm giữa học kì I về CMHS.
+ Trao đổi với cha mẹ của HS có kết quả học tập, hạnh kiểm yếu, kém.
- Dạy ngoài giờ lên lớp theo chủ đề tháng 10
- Kí cam kết thi đua giữa cá nhân, tổ… Thành lập hội đồng chủ nhiệm, xây dựng kế hoạch hoạt động của hội đồng chủ nhiệm.
- Đôn đốc HS đóng các khoản theo quy định
	

BCH Đoàn. - BCH Đoàn.



-GVCN



GVCN

GVCN


	
	4
	- Tham gia lao động trồng và chăm sóc cây cảnh trong khuôn viên trường dọn vệ sinh khuôn viên trường.
- Thực hiện tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ.
- Họp tổ chủ nhiệm.
Thu học phí tháng 10 theo đúng thời gian quy định (từ ngày 1 – 10 hàng tháng
	- Theo kế hoạch trường

- GVCN
- GVCN



Quận 9, ngày26. tháng 9  năm 2016
                                                                                                     GV:PHAN THỊ VINH

